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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Biểu điểm

	I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

	Câu 1
	a
	D 
	0,5

	
	b
	A, D
	0,5

	Câu 2
	a
	Núi già
	0,5

	
	b
	Núi trẻ
	0,5

	Câu 3
	a
	C, D
	0,5

	
	b
	D.              
	0,5

	II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)

	C©u 1

	* Gồm 3 lớp: - Lớp vỏ Trái Đất:  Nằm ở ngoài cùng
	0,5

	
	                      - Lớp trung gian: Nằm ở giữa
	0,5

	
	                      - Lớp lõi (nhân): Nằm ở trong cùng
	0,5

	C©u 2
	
	Điền chính xác đủ 8 hướng được 0,5 điểm/ hướng
	2

	C©u 3
	a
	- Hướng chuyển động: Từ Tây sang Đông
	0,5

	
	
	- Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ (một ngày đêm)
	0,5

	
	
	- Quỹ đạo: Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66033' trên mặt phẳng quỹ đạo.
	0,5

	
	b
	- Do sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
	1

	Câu 4
	· Địa hình đồng bằng
· Bằng phẳng, có độ cao dưới 200m.

	0,5
0,5

	Tổng
	10
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3.0 điểm)
Viết ra giấy kiểm tra các chữ cái trước những câu trả lời đúng:
Câu 1: (1.0 điểm) 
a) Trong hệ Mặt Trời gồm có mấy hành tinh:
	A. Năm
	B. Sáu
	C. Bảy                    D. Tám


b) Theo quy ước đường xích đạo là đường:
	A. Vĩ tuyến số 0
C. Kinh tuyến 1800         
	                  B. Kinh tuyến số 0
                  D. Vĩ tuyến gốc.

	



Câu 2: (1.0 điểm)Lựa chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm.
( Từ lựa chọn: Núi già, Núi trẻ, Núi trung bình, núi cao, núi thấp )
A) ..........................................có đỉnh tròn, sườn thoải,thung lũng rộng.
B) ...........................................có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu.

Câu 3: ( 1,0 điểm)
a) Lớp vỏ trái đất dày khoảng:
A. 30km.            B. 40km             C. 5km         D. 70km
b)    Độ cao tương đối của địa hình núi là độ cao được tính từ: 
A. Chân núi đến đỉnh núi                      
B. Điểm thấp nhất của thung lũng đến đỉnh núi 
C. Mực nước biển đến đỉnh núi
D. Điểm thấp nhất của chân núi đến đỉnh núi theo phương thẳng đứng.                
II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Câu 1: (1.5 điểm) Hãy cho biết cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Đó là những lớp nào? Nêu vị trí của từng lớp?
Câu 2: (2.0 điểm).
 Điền các hướng vào sao phương hướng sau theo đúng quy ước:









Câu 3: (2,5 điểm).
   a) Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất về hướng, thời gian và quỹ đạo của chuyển động?
    b) Giải thích tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất?
Câu 4: (1.0 điểm). Hiện nay gia đình em đang sinh sống trên dạng địa hình nào? Hãy mô tả hình thái bề mặt dạng địa hình đó.
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I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: 
Hệ thống hóa kiến thức về: Trái Đất, các vận động tự quay của Trái Đất, các hệ quả của các quá trình tự quay của Trái Đất, cấu tạo bên trong của Trái Đất…      
2. Kỹ năng:
   - Rèn luyện kĩ năng phát hiện,vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
   - Rèn kĩ năng phân tích biểu đồ, khai thác thông tin từ biểu đồ
3. Thái độ: 
Yêu thích môn học, rèn tính kỉ luật của học sinh trong kiểm tra.



















II. MA TRẬN ĐỀ
	
NỘI DUNG
	Các mức độ đánh giá
	
Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng Trái Đất và cách thể hiện bề mặt Trái Đất- Bản đồ

	- Nhận biết được cấu tạo của hệ Mặt Trời
-Biết được quy ước về kinh vĩ tuyến trên Trái Đất
	
	Vận dụng kỹ năng xác định phương hướng trên sao phương hướng dựa vào quy ước đường kinh tuyến và vĩ tuyến
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm 
	1 đ

	
	
	
	
	2đ
	
	
	3đ
(30%)

	2.Chuyển động của Trái Đất và các hệ quả

	
	
	Trình bày được sự chuyển động của Trái Đất quanh trục
	
	Giải thích được nguyên nhân sinh ra hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	0,5
	
	
	

	0,5
	1
(10%)

	Số điểm 
	
	
	
	1,5đ
	
	
	
	1đ
	2,5
(25%)

	3. Cấu tạo của Trái Đất

	Nêu được độ dày của lớp vỏ trái đất
	Trình bày được cấu tạo bên trong của Trái Đất
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	0,5
	
	
	1
	
	
	
	
	1,5

	 Số điểm 
	0,5đ
	
	
	1,5đ
	
	
	
	
	2đ
(20%)

	4. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất (Địa hình)

	Biết được cách phân loại địa hình núi theo độ cao.
	[bookmark: _GoBack] Hiểu cấu trúc hình thái của các dạng địa trái đất
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	1,5
	
	
	1
	
	
	
	
	2,5

	Số điểm 
	1,5đ
	
	
	1đ
	
	
	
	
	1,5đ
(15%)

	Tổng số câu
	3
	2,5

	1,5

	7

	Tổng điểm – Tỷ lệ
	3,0
	4,0
	3,0
	10

	
	30%
	40%
	30%
	100%






